
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG BÁCH QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VHXH 
V/v mời lấy mẫu ADN của thân 
nhân liệt sĩ trên địa bàn phường 

Bách Quang 

Bách Quang, ngày       tháng 3 năm 2026 

 

 

Kính gửi:  
-- Công an phường; 
-- Phòng Văn hoá - Xã hội; 
-- Các Tổ dân phố trên địa bàn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 25/3/2026 của UBND phường 
Bách Quang về tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa 
xác định được danh tính trên địa bàn phường Bách Quang. Để thực hiện lấy mẫu 
ADN đảm bảo theo đúng Kế hoạch, UBND phường đề nghị Công an phường, 
phòng Văn hoá - Xã hội và các Tổ dân phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

 1. Các Tổ dân phố trên địa bàn 

Thông tin cho thân nhân của liệt sĩ tại tổ dân phố được biết về thời gian lấy 
mẫu, địa điểm thu nhận mẫu ADN trên hệ thống loa truyền thanh, qua trang zalo 
của tổ dân phố để lấy mẫu theo Kế hoạch. Người được lấy mẫu ADN khi đi 
mang theo Căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ Căn cước (có danh sách chi 
tiết kèm theo). 

- Thời gian lấy mẫu: bắt đầu từ 13h00’ đến  17h00’, Thứ Bảy, ngày 
04/4/2026 (có lịch của từng tổ dân phố kèm theo) 

- Địa điểm: Hội trường UBND phường Bách Quang. 

2. Phòng Văn hoá - Xã hội 

- Phối hợp với Công an phường hướng dẫn thân nhân liệt sĩ trong quá trình 
thu nhận mẫu ADN; phối hợp với tổ dân phố đôn đốc người lấy mẫu đảm bảo tiến 
độ theo Kế hoạch. 

- Tổng hợp danh sách người được lấy mẫu ADN báo cáo Lãnh đạo UBND 
phường theo quy định. 

3. Công an phường Bách Quang 

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh khu vực lấy mẫu, phân 
luồng người lấy mẫu, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ lấy mẫu theo Kế hoạch; kịp thời 
bổ sung danh sách thân nhân liệt sĩ phát sinh mới có nhu cầu lấy mẫu (nếu có). 

- Phối hợp với Công an xã Điềm Thụy thông báo thời gian, địa điểm lấy 
mẫu cho các thân nhân liệt sĩ thuộc xã Điềm Thụy; 

- Tổng hợp kết quả lấy mẫu, báo cáo Công an tỉnh theo quy định. 
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Căn cứ các nội dung chỉ đạo, UBND phường đề nghị Công an phường, 

phòng Văn hoá - Xã hội và các Tổ dân phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi (t/h); 

- Trang Thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT, VHXH. Cuongnh(01b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Lương Thanh Tâm 



Lịch lấy mẫu thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính 

(Kèm theo Văn bản số:               /UBND-VHXH ngày       /3/2026 của UBND phường Bách Quang) 
 

STT Tổ dân phố Khung thời gian thu nhận mẫu Số lượng mẫu lấy dự kiến Ghi chú 

 Đợt I 02 bàn lấy mẫu 24  

1 TDP 3 Tân Sơn 

Từ 13h00’ đến 15h00’ ngày 

04/4/2026 

1  

2 TDP 4 Tân Sơn 1  

3 TDP Cử 3  

4 Kè 1  

5 Na Hoàng 4  

6 Nha Làng 1  

7 Phú Thái 1  

8 Tân Trung 3  

9 Tiến Bộ 1  

10 Trước 3  

11 An Châu 1 1 P. Bá Xuyên 

12 Bài Lài  1  

13 Bình Minh 3  

14 Các xóm xã Điềm Thuỵ 29 01 bàn lấy mẫu 

 Đợt II 03 bàn lấy mẫu 35  

1 Cầu Gáo 

Từ 15h00’ đến 15h45’ ngày 

04/4/2026 

4  

2 Dọc Dài 2  

3 Đồi 1  

4 Đông Tiến 5  

5 Khu Yên 4  

6 Làng Dỗ 3  

7 Làng Mới 7  
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STT Tổ dân phố Khung thời gian thu nhận mẫu Số lượng mẫu lấy dự kiến Ghi chú 

8 Làng Sắn 
Từ 15h00’ đến 15h45’ ngày 

04/4/2026 

2  

9 Mỏ Chè 4  

10 Mới 3  

 Đợt III 02 bàn lấy mẫu 23 01 tổ di động 

1 Sau 

Từ 15h45’ đến 17h00’ ngày 

04/4/2026 

6  

2 Tân Dương 1  

3 Tân Mỹ 1 5  

4 Tân Mỹ 2 2  

5 Tân thành 1 1  

6 Tân Tiến  7  

7 TDP 7 1 P. Sông Công 

 Cộng  82  



Danh sách thân nhân liệt sĩ thu nhận mẫu ADN trên địa bàn phường Bách Quang 

(Kèm theo Văn bản số:               /UBND-VHXH ngày       /3/2026 của UBND phường Bách Quang) 

STT Họ và tên liệt sĩ 

Họ tên  

(thân nhân để lấy mẫu 

đối chiếu) 

Quan hệ với liệt 

sĩ 

Số điện thoại liên 

hệ 

Địa chỉ Ghi chú 

TDP Xã, phường 
 

A B C D E G H I 

1 Kiều Văn Dần Kiều Thị Huê Em gái ruột liệt sĩ 0974.571.366  4 Tân Sơn Phường Bách Quang   

2 Nguyễn Văn Tới Nguyễn Văn Hợp Em trai ruột liệt sĩ 0369.689.640 3 Tân Sơn Phường Bách Quang   

3 Ngô Văn Khanh Ngô Văn Oanh Em trai ruột liệt sĩ 0349.894.491 Cử Phường Bách Quang   

4 Ngô Văn Thức Ngô Văn Oanh Em trai ruột liệt sĩ 0349.894.492 Cử Phường Bách Quang   

5 Nguyễn Văn Tạo Nguyễn Thị Cúc Chị gái ruột liệt sĩ 0343.369.431 Cử Phường Bách Quang   

6 Dương Phong Phú Dương Thị Hội Em gái ruột liệt sĩ 0374.878.255 Kè Phường Bách Quang   

7 Trần Văn Đức Trần Thị Mỹ chị gái ruột liệt sĩ 0375.456.335 Na Hoàng Phường Bách Quang   

8 Nguyễn Văn Cường Nguyễn Việt Như 
Anh trai ruột liệt 

sĩ 
0382.325.660 Na Hoàng Phường Bách Quang   

9 Nguyễn Văn Dậu Nguyễn Đức Xuyên Em trai ruột liệt sĩ 0346.010.281 Na Hoàng Phường Bách Quang   

10 Đỗ Ngọc Vinh Đỗ Thị Thành Em gái ruột liệt sĩ 0325.003.235 Na Hoàng Phường Bách Quang   

11 Nguyễn Văn Hoạch Nguyễn Văn Tiền 
Anh trai ruột liệt 

sĩ 
0396.291.472 Nha Làng Phường Bách Quang SDĐT a Quỳ con trai 

12 Nguyễn Đức Thiêm Nguyễn Thị Minh Em gái ruột liệt sĩ 0388.206.216 Phú Thái Phường Bách Quang   

13 Đỗ Văn Vấn Đỗ Văn Ngãi Em trai ruột liệt sĩ 0963.250.027 Tân Trung Phường Bách Quang   

14 Lương Văn Chiến Lương Văn Trường Em trai ruột liệt sĩ 0973.788.796 Tân Trung Phường Bách Quang SĐT con trai 

15 Lương Văn Thắng Lương Văn Trường Em trai ruột liệt sĩ 0973.788.796 Tân Trung Phường Bách Quang   

16 Dương Văn Tại Dương Văn Hoa Em trai ruột liệt sĩ 0986.373.353 Tiến Bộ Phường Bách Quang   

17 Lương Văn Bổ Lương Thị Chất Em gái ruột liệt sĩ 0973.916.820 Trước Phường Bách Quang   

18 Lương Văn Khoa Lương Thị Khuê Chị gái ruột liệt sĩ 0962.589.171 Trước Phường Bách Quang   

19 Lương Văn Khôi Lương Văn Hoạt Em trai ruột liệt sĩ 0365.919.893 Trước Phường Bách Quang   

20 Dương Minh Quảng Dương Thị Nhật em cùng mẹ đẻ 0979.929.659 An Châu 1 Phường Bá Xuyên   
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STT Họ và tên liệt sĩ 

Họ tên  

(thân nhân để lấy mẫu 

đối chiếu) 

Quan hệ với liệt 

sĩ 

Số điện thoại liên 

hệ 

Địa chỉ Ghi chú 

TDP Xã, phường 
 

của mẹ đẻ liệt sĩ 

21 Nguyễn Văn Kể Nguyễn Thị Vinh 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0968.061.475 Bài Lài Phường Bách Quang   

22 Hồ Lam Sơn Hồ Thị Ngọc Minh 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0393.661.799 Bình Minh Phường Bách Quang   

23 Dương Văn Nga Dương Văn Ốc em trai liệt sĩ 0395.088.410 Bình Minh Phường Bách Quang   

24 Dương Văn Lệ Dương Ngọc Hoa em trai liệt sĩ 0343.922.477 Bình Minh Phường Bách Quang   

25 Hà Văn chúng Bùi Thị Lâm 6. Con của chị gái 0327.549.627 Cầu Gáo Phường Bách Quang   

26 Dương Quang Hồ Dương Thị Huệ 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0962.609.448 Cầu Gáo Phường Bách Quang   

27 Vũ Văn Hoan Vũ Thị Sinh 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0962.025.145 Cầu Gáo Phường Bách Quang   

28 Dương Ngọc Dinh Dương Ngọc Vẻ 4. Anh  0399.039.288 Cầu Gáo Phường Bách Quang   

29 Dương Văn Vang Nguyễn Đức Huấn 
con của chị gái 

liệt sĩ 
0375.468.276 Dọc Dài Phường Bách Quang   

30 Dương Văn Chén Nguyễn Thị Xiêm 6. Con của em gái 0977.856.921 Dọc Dài Phường Bách Quang SĐT là của người TCLS 

31 Dương Tiến Vinh Dương Thị Hòa 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0327.818.817 Đồi Phường Bách Quang   

32 Nguyễn Văn Bằng Nguyễn Thị Lịch 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0355.170.991 Đông Tiến Phường Bách Quang   

33 Dương Ngọc Khoa Dương Văn Học 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0394.565.313 Đông Tiến Phường Bách Quang   

34 Phạm Hùng Vỹ Phạm Văn Đoàn 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0988.389.640  Đông Tiến Phường Bách Quang SĐT con trai 

35 Phạm Văn Khôi Phạm Văn Bích 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0382.579.430 Đông Tiến Phường Bách Quang   

36 Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Hào Em gái ruột liệt sĩ 0385.118.729 Đông Tiến Phường Bách Quang   

37 Dương Văn Thoa Dương Văn Bảng 
em cùng mẹ đẻ 

của mẹ đẻ liệt sĩ 
0345.928.733 Khu Yên Phường Bách Quang   

38 Dương Minh Trai Dương Thị Cảnh 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0344.066.380 Khu Yên Phường Bách Quang   
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STT Họ và tên liệt sĩ 

Họ tên  

(thân nhân để lấy mẫu 

đối chiếu) 

Quan hệ với liệt 

sĩ 

Số điện thoại liên 

hệ 

Địa chỉ Ghi chú 

TDP Xã, phường 
 

39 Dương Duy Nhất Dương Văn Giảng 6. Con của em gái 0379.485.996 Khu Yên Phường Bách Quang   

40 Dương Văn Sông Dương Văn Tác 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0357.569.211 Khu Yên Phường Bách Quang SĐT là của người TCLS 

41 Dương Văn Hoà Trần Văn Vang 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0335.760.142 Làng Dỗ Phường Bách Quang   

42 Dương Văn Thơm Dương Văn Lừng 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0349.146.331 Làng Dỗ Phường Bách Quang   

43 Nguyễn Thế Giai Nguyễn Thị Tuyến 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0393.852.905 Làng Dỗ Phường Bách Quang   

44 Dương Văn Lĩnh Đỗ Thái Dũng 6. Con của em gái 0854.569.943 Làng Mới Phường Bách Quang   

45 Dương Ngọc Hoa Dương Văn Việt 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0358.669.987 Làng Mới Phường Bách Quang   

46 Nguyễn Văn Tường Dương Ngọc Khánh 6. Con của em gái 0392.937.639 Làng Mới Phường Bách Quang   

47 
Dương Ngọc 

Trường 
Dương Thị Tuyết 

em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0976.523.789 Làng Mới Phường Bách Quang SĐT CS khu vực 

48 Dương Viết Tỉnh Dương Xuân Đãng 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0984.419.795 Làng Mới Phường Bách Quang   

49 Dương Ngọc Cường Dương Ngọc Thịnh 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0367.395.108 Làng Mới Phường Bách Quang   

50 Dương Minh Hạc Dương Văn Hoa 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0984.871.605 Làng Mới Phường Bách Quang   

51 Dương Văn Chù Dương Thị Út 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0961.189.543 Làng Sắn Phường Bách Quang   

52 Bùi Văn Thi Bùi Đồng Văn 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0384.836.638 Làng Sắn Phường Bách Quang   

53 Dương Quang Hảo Dương Văn Hạng 3. Anh 0834.468.862 Mỏ Chè Phường Bách Quang   

54 Dương Văn Tốt Dương Thị Tơ 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0365.399.329 Mỏ Chè Phường Bách Quang SĐT là của người TCLS 

55 Vũ Ngọc Văn Đỗ Văn Chương 6. Con của em gái 0352.359.387 Mỏ Chè Phường Bách Quang SĐT là của người TCLS 

56 Dương Văn Thắm Đỗ Thị Kim Huệ 
Con gái của chị 

gái liệt sĩ 
0367.119.074 Mỏ Chè Phường Bách Quang SĐT là của người TCLS 

57 Đào Quang Vĩnh Nguyễn Đức Quang 6. Con của em gái 0986.511.245 Mới Phường Bách Quang   
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STT Họ và tên liệt sĩ 

Họ tên  

(thân nhân để lấy mẫu 

đối chiếu) 

Quan hệ với liệt 

sĩ 

Số điện thoại liên 

hệ 

Địa chỉ Ghi chú 

TDP Xã, phường 
 

58 Dương Văn Cường Dương Xuân Chính 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0395.318.573 Mới Phường Bách Quang   

59 Dương Minh Khoa Dương Thị Chạm 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0977.046.169 Mới Phường Bách Quang   

60 Phạm Văn Hiền Phạm Thị Bảy 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0383.096.185 Sau Phường Bách Quang SĐT con dâu 

61 Nguyễn Văn Sen Nguyễn Văn Hồ 
Anh trai ruột liệt 

sĩ 
0977008929 Sau Phường Bách Quang SDT a Tuân con trai 

62 Nguyễn Công Sự Nguyễn Tiến Dũng Em trai ruột liệt sĩ 0359.982.510 Sau Phường Bách Quang   

63 Dương Văn Tuất Dương Thị Thật Em gái ruột liệt sĩ 0353.759.728 Sau Phường Bách Quang   

64 Dương Anh Tuyên Dương Văn Quýnh Em trai ruột liệt sĩ 0915.931.723 Sau Phường Bách Quang   

65 Lương Văn Bẩm Lương Thị Chương Em gái ruột liệt sĩ 0386.115.890 Sau Phường Bách Quang SĐT chồng 

66 Dương Văn Điện Trịnh Thị Vân 6. Con của em gái 0942.995.373 Tân Dương Phường Bách Quang   

67 Trần Đức Chí Trần Văn Tại 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0972.592.847 Tân Mỹ 1 Phường Bách Quang   

68 Trần Quốc Khánh Trần Văn Nam 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0968.195.136 Tân Mỹ 1 Phường Bách Quang   

69 Phạm Văn Phú Phạm Văn Dự 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0947.675.479 Tân Mỹ 1 Phường Bách Quang   

70 Dương Đình Tư Dương Thị Xuân 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0868.783.115 Tân Mỹ 1 Phường Bách Quang   

71 Dương Văn Hoạch Dương Văn Thìn 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0394.420.552 Tân Mỹ 1 Phường Bách Quang   

72 Đồng Văn Ty Phạm Văn Đạt 6. Con của em gái 0978.749.565 Tân Mỹ 2 Phường Bách Quang   

73 Nguyễn Văn Lĩnh Nguyễn Thị Năm 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0979.220.593  Tân Mỹ 2 Phường Bách Quang   

74 Nguyễn Đức Dưới Nguyễn Thị Đắn 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0362.295.757 Tân Thành 1 Phường Bách Quang   

75 Nguyễn Văn Thìn Nguyễn Văn Tuất 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0915.215.579 Tân Tiến Phường Bách Quang   

76 Nguyễn Công Hoàn Nguyễn Xuân Trường 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0363.157.665 Tân Tiến Phường Bách Quang   
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STT Họ và tên liệt sĩ 

Họ tên  

(thân nhân để lấy mẫu 

đối chiếu) 

Quan hệ với liệt 

sĩ 

Số điện thoại liên 

hệ 

Địa chỉ Ghi chú 

TDP Xã, phường 
 

77 Phan Trần Chí Phan Trần Lễ 4. Anh 0335.667.392 Tân Tiến Phường Bách Quang   

78 Nguyễn Văn Chúc Nguyễn Văn Biển 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0987.244.593 Tân Tiến Phường Bách Quang   

79 Phạm Văn Thất Phạm Văn Kỷ 3. Anh 0974.999.833 Tân Tiến Phường Bách Quang   

80 Phạm Hữu Nghị Phạm Văn Hoan 3. Anh 0355.352.150 Tân Tiến Phường Bách Quang   

81 Nguyễn Thái Bình Nguyễn Văn Trường 
em cùng mẹ đẻ 

với liệt sĩ 
0363.175.665 Tân Tiến Phường Bách Quang   

82 Đinh Văn Thành Nguyễn Thị Thanh Mai 6. Con của em gái 0988523587 
UBND phường 

Bách Quang     

 Cộng: 82.     
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